
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

    XÃ ĐIỀN HẢI 

 

   Số: 02/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

  Điền Hải, ngày 02 tháng 01 năm 2024 
      

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 

 của Ủy ban nhân dân xã Điền Hải 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm /2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 4349/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND 

huyện về việc ban hành Chương trình công tác năm 2024 của UBND huyện Phong Điền; 

Căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/ĐU ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ban chấp hành 

Đảng bộ xã Điền Hải về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;  

Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của HĐND 

xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; 

Xét đề nghị của Văn phong- Thống kê UBND xã.  
QUYẾT ĐỊNH : 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 2024 của 

UBND xã. 

Điều 2. Triển khai thực hiện: 

1. Căn cứ Chương trình công tác năm 2024 của UBND xã, các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể của 

cơ quan, ban, ngành mình để triển khai thực hiện nhằm hoàn thành chương trình, kế 

hoạch năm 2024. 

 2. Giao Văn phòng- Thống kê UBND xã theo dõi, đôn đốc các cơ quan, ban, 

ngành thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả, chất lượng. Căn cứ kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ được giao trong Chương trình công tác này đề xuất khen thưởng năm 2024. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Văn phòng- Thống kê UBND xã, các cơ quan, ban, ngành và các đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như Điều 4;                                                                                 CHỦ TỊCH 
- UBND huyện (để báo cáo); 

- Ban Thường vụ Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 
- UBMTTQVN xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Các thành viên UBND xã; 

- Các cơ quan, ban, ngành ở xã;                                                             Cao Huy Mẫn 

- Lưu: VT.                                                        
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             ỦY BAN NHÂN DÂN                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               XÃ ĐIỀN HẢI                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         
  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA UBND XÃ ĐIỀN HẢI 
Kèm theo Quyết định số: 02/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Điền Hải) 

 

 
 

STT CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
CHỈ ĐẠO  

THỰC HIỆN 

CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN  

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

SẢN PHẨM 

A CÁC BÁO CÁO/ĐỀ ÁN/KẾ HOẠCH TRÌNH ĐẢNG ỦY, HĐND XÃ 

I. Các văn bản trình Đảng ủy: 

1 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quý 

I và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý II/2024 (trình 

tại Hội nghị Đảng ủy tháng 3/2024) 

Đ/c Cao Huy Mẫn 
Văn phòng- 

Thống kê 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 
Tháng 3 Báo cáo 

2 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 06 tháng 

cuối năm 2024 (trình tại Hội nghị Đảng ủy tháng 6/2024) 

Đ/c Cao Huy Mẫn 
Văn phòng- 

Thống kê 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan Tháng 6 Báo cáo 

3 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 9 tháng đầu 

năm 2024 và kế hoạch phát triển KT-XH 3 tháng cuối năm 

(trình tại Hội nghị Đảng ủy tháng 9/2024) 

Đ/c Cao Huy Mẫn 
Văn phòng- 

Thống kê 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan Tháng 9 Báo cáo 

4 

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh năm 2024, bàn và ra Nghị quyết phát triển kinh tế 

- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025 (trình tại Hội 

nghị Đảng  ủy tháng 12/2024) 

Đ/c Cao Huy Mẫn 
Văn phòng- 

Thống kê 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 
Tháng 12 Báo cáo 

II. Báo cáo thường kỳ trình tại kỳ họp HĐND xã 6 tháng đầu năm 2024: 
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
CHỈ ĐẠO  

THỰC HIỆN 

CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN  

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

SẢN PHẨM 

1 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu 

năm và nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 

2024  Đ/c Cao Huy Mẫn 

-Văn phòng- 

Thống kê 

-Tài chính- Kế 

toán 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 

Tháng 6 Báo cáo 

2 
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 

6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 
Tháng 6 Báo cáo 

3 
Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri phục 

vụ kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND xã 

Chủ tịch, PCT 

UBND xã 

Văn phòng- 

Thống kê 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 
Tháng 6 Báo cáo 

4 
Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm 

2024  và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 
Đ/c Cao Huy Mẫn Văn phòng- Thống kê Tháng 6 Báo cáo 

5 Báo cáo quyết toán Ngân sách năm 2023 Đ/c Cao Huy Mẫn 
Tài chính- Kế 

toán 

Các cơ quan, ban, 

ngànhcó liên quan 
Tháng 6 Báo cáo 

III. Báo cáo thường kỳ trình tại kỳ họp HĐND xã cuối năm 2024: 

1 
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2024 

và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2025 

Đ/c Cao Huy Mẫn 

-Văn phòng- 

Thống kê 

-Tài chính- Kế 

toán 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 

 

Tháng 12 Báo cáo 

2 
Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm 

năm 2024 
Tháng 12 Báo cáo 

3 
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 

năm 2024 và nhiệm vụ dự toán ngân sách năm 2025 
Tháng 12 Báo cáo 

4 
Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND xã năm 2024 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 
Văn phòng- Thống kê Tháng 12 Báo cáo 

5 
Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri phục vụ kỳ họp 

cuối năm 2024 của HĐND xã 

Chủ tịch,  PCT 

UBND 

Văn phòng- 

Thống kê 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 
Tháng 12 Báo cáo 

IV. Báo cáo trình tại Thường trực HĐND xã năm 2024: 
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
CHỈ ĐẠO  

THỰC HIỆN 

CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN  

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

SẢN PHẨM 

1 
Các Báo cáo trình Thường trực HĐND xã; Đoàn giám sát 

của HĐND xã, Thường trực HĐND xã 

Chủ tịch, PCT 

UBND 
Các cơ quan, ban, ngành ở xã 

Theo 

CTCT 

năm 2024 

của TT 

HĐND xã 

Báo cáo 

B CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM 

1 
Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm về phát triển 

đô thị năm 2024 
Đ/c Cao Huy Mẫn -Tài chính- Kế 

toán 

- Nông nghiệp- 

Môi trường 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 
Tháng 01 Kế hoạch 

2 

Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm về phát triển 

nông nghiệp toàn diện gắn với xây dựng nông thôn mới 

nâng cao năm 2024 

Đ/c Cao Huy Mẫn 
Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan  
Tháng 01 Kế hoạch 

3 
Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm phát triển 

dịch vụ, du lịch gắn phát triển các ngành nghề năm 2024 
Đ/c Trần Tấn Được 

Văn hóa- Xã 

hội 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 
Tháng 01 Kế hoạch 

4 

Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm về cải cách 

hành chính gắn với phát triển chính quyền số, dịch vụ đô 

thị thông minh và đào tạo nguồn nhân lực năm 2024 

Đ/c Cao Huy Mẫn 
Văn phòng- 

Thống kê 

Các cơ quan, ban, 

ngànhcó liên quan 
Tháng 01 Kế hoạch 

C CÁC ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH, BÁO CÁO THEO NGÀNH, LĨNH VỰC 

I. Lĩnh vực kinh tế: 

I.1- Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn: 

1 
Kế hoạch chuyển đổi diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả 

sang trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn. 
Đ/c Trần Tấn Được 

Nông nghiệp- 

Môi trường 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp 
Tháng 02 Kế hoạch 
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
CHỈ ĐẠO  

THỰC HIỆN 

CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN  

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

SẢN PHẨM 

2 Kế hoạch chống hạn năm 2024 Đ/c Trần Tấn Được 
Nông nghiệp- 

Môi trường 

Hợp tác xã Nông 

nghiệp 
Tháng 02 Kế hoạch 

3 Kế hoạch phòng cháy,chữa rừng năm 2024 Đ/c Trần Tấn Được 
Nông nghiệp- 

Môi trường 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 
Tháng 4 Kế hoạch 

4 Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây năm 2024 Đ/c Trần Tấn Được 
Nông nghiệp- 

Môi trường 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 
Tháng 01 Kế hoạch 

I.2- Quản lý tài chính: 

1 
Kế hoạch triển khai các giải pháp  thu  ngân sách xã năm 

2024 
Đ/c Cao Huy Mẫn 

Tài chính- Kế 

toán 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 
Tháng 02 Kế hoạch 

2 
Quyết định về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước xã 

năm 2024 
Đ/c Cao Huy Mẫn 

Tài chính- Kế 

toán 

Các cơ quan, ban, 

ngành  có liên quan 
Tháng 1 Quyết định 

3 
Kế hoạch tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và một 

số giải pháp thu ngân sách từ bán đấu giá QSDĐ 
Đ/c Cao Huy Mẫn 

Tài chính- Kế 

toán 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 
Tháng 02 Kế hoạch 

4 Kế hoạch triển khai công tác xây dựng cơ bản năm 2024 Đ/c Cao Huy Mẫn Tài chính- Kế toán Tháng 02 Kế hoạch 

5 Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 Đ/c Cao Huy Mẫn Tài chính- Kế toán Tháng 02 Kế hoạch 

6 Quyết định Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan năm 2024 Đ/c Cao Huy Mẫn Tài chính- Kế toán Tháng 1 Quyết định 

I.3- Quản lý tài nguyên và môi trường: 

1 
Kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa 

bàn xã năm 2024 
Đ/c Cao Huy Mẫn Địa chính 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 
Tháng 01 Kế hoạch 
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
CHỈ ĐẠO  

THỰC HIỆN 

CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN  

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

SẢN PHẨM 

2 
Kế hoạch triển khai các giải pháp phân loại và thu gom 

xử lý rác thải năm 2024 
Đ/c Trần Tấn Được 

Nông nghiệp- 

Môi trường 
Các thôn Tháng 3 Kế hoạch 

3 
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai, môi 

trường, khoáng sản năm 2024 
Đ/c Trần Tấn Được 

Địa chính- NN 

MT 
Các thôn Tháng 3 Kế hoạch 

II. Lĩnh vực Văn hoá xã hội: 

II.1-Phát triển giáo dục: 

1 Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2024 Đ/c Trần Tấn Được Các trường học 
Các cơ quan, ban, 

ngành  có liên quan 
Tháng 02 Kế hoạch 

2 
Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù 

chữ năm 2024 
Đ/c Trần Tấn Được Văn hóa- Xã hội 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 
Tháng 3 Kế hoạch 

II.2-Lĩnh vực y tế, dân số: 

1 
Kế hoạch kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân 

năm 2024 Đ/c Trần Tấn Được 

 

- Văn hóa- Xã hội 

- Trạm y tế 

 

Các cơ quan, ban, 

ngành  có liên quan 

 

Tháng 02 Kế hoạch 

2 
Kế hoạch kiểm tra An toàn thực phẩm năm 2024 trên địa 

bàn xã Điền Hải 

3 
Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh mô hình cụm dân cư không 

có người sinh con thứ 3 trở lên 
Đ/c Trần Tấn Được 

 
Y tế 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 

 

Tháng 02 Kế hoạch 

II.3- Phát triển văn hoá, thông tin, thể dục thể thao: 

1 
Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 49 

năm Ngày giải phóng quê hương Phong Điền (23/3/1975-

Đ/c Trần Tấn Được 

 
Văn hóa- Xã hội 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 
Tháng 02 Kế hoạch 
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
CHỈ ĐẠO  

THỰC HIỆN 

CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN  

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

SẢN PHẨM 

23/3/2024); kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng TT-Huế và 

giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

 

2 
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Cách 

mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 
Tháng 7 Kế hoạch 

3 
Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 

Giáp Thìn- 2024 
Đ/c Trần Tấn Được 

 
Văn hóa- Xã hội 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 

 

Tháng 01 Kế hoạch 

4 
Kế hoạch tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông 

thôn mới năm 2024 trên địa bàn xã Đ/c Trần Tấn Được 

 

 

Văn hóa- Xã hội 

Tháng 01 Kế hoạch 

5 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 Tháng 01 Kế hoạch 

6 

Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động quốc gia, phòng chống bạo lực gia đình 

trên địa bàn xã 

Đ/c Trần Tấn Được 

 
Văn hóa- Xã hội 

Các cơ quan, ban, 

ngành  có liên quan 

 

Tháng 6 Kế hoạch 

7 
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 134 năm ngày 

sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024). 

Đ/c Trần Tấn Được 

 
Văn hóa- Xã hội 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 

 

Tháng 4 Kế hoạch 

8 
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình và 

PCBLGĐ năm 2024 

Đ/c Trần Tấn Được 

 
Văn hóa- Xã hội 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 

 

Tháng 01 Kế hoạch 

II.4 – Chính sách xã hội, lao động việc làm, an sinh xã hội: 

1 
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo và một số chính sách an sinh xã hội năm 2024 

Đ/c Trần Tấn Được 

 
Văn hóa- Xã hội 

- Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 

- Các thôn 

Tháng 01 Kế hoạch 
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
CHỈ ĐẠO  

THỰC HIỆN 

CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN  

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

SẢN PHẨM 

2 

Kế hoạch thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc 

làm gắn với đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng trên địa bàn xã trong năm 2024 

Đ/c Trần Tấn Được Văn hóa- Xã hội 

- Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 

- Các thôn 

Tháng 02 Kế hoạch 

3 
Kế hoạch đẩy mạnh công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến 

bộ Phụ nữ xã Điền Hải năm 2024 
Đ/c Trần Tấn Được Văn hóa- Xã hội 

Các cơ quan, ban, 

ngành  có liên quan 

 

Tháng 3 Kế hoạch 

4 
Kế hoạch đẩy mạnh việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em xã Điền Hải năm 2024 
Đ/c Trần Tấn Được Văn hóa- Xã hội 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 

 

Tháng 3 Kế hoạch 

5 
Quyết định giao chỉ tiêu đào tạo nghề, giải quyết việc làm 

và xuất khẩu lao động năm 2024 
Đ/c Trần Tấn Được Văn hóa- Xã hội 

- Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 

- Các thôn 

Tháng 01 Quyết định 

6 Quyết định giao chỉ tiêu giảm hộ nghèo năm 2024 Đ/c Trần Tấn Được Văn hóa- Xã hội Tháng 01 Quyết định 

7 
Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và 

phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 
Đ/c Trần Tấn Được Văn hóa- Xã hội 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan Tháng 10 Kế hoạch 

8 Kế hoạch điều tra cung, cầu lao động năm 2024 Đ/c Trần Tấn Được Văn hóa- Xã hội 
Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan Tháng 5 Kế hoạch 

9 
Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội 

năm 2024 
Đ/c Trần Tấn Được Văn hóa- Xã hội 

Các cơ quan, ban, 

ngành  có liên quan Tháng 2 Kế hoạch 

10 Kế hoạch hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2024 Đ/c Trần Tấn Được Văn hóa- Xã hội 
Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan Tháng 5 Kế hoạch 

11 Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu năm 2024 Đ/c Trần Tấn Được Văn hóa- Xã hội 
Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan Tháng 8 Kế hoạch 
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
CHỈ ĐẠO  

THỰC HIỆN 

CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN  

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

SẢN PHẨM 

12 
Kế hoạch kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 

(27/7/1947 – 27/7/2024) 
Đ/c Trần Tấn Được Văn hóa- Xã hội 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan Tháng 7 Kế hoạch 

13 Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2024 Đ/c Trần Tấn Được Văn hóa- Xã hội 
Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan Tháng 9 Kế hoạch 

14 Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật năm 2024 Đ/c Trần Tấn Được Văn hóa- Xã hội 
Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan Tháng 3 Kế hoạch 

15 Kế hoạch tháng hành động vì người cao tuổi năm 2024 Đ/c Trần Tấn Được Văn hóa- Xã hội 
Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan Tháng 9 Kế hoạch 

III. Quốc phòng-An ninh: 

1 Kế hoạch công tác quân sự quốc phòng năm 2024 

Đ/c Cao Huy Mẫn 

Ban chỉ huy 

Quân sự xã 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 

Tháng 01 Kế hoạch 

2 Kế hoạch khám sơ tuyển bằng mắt Tháng 10 Kế hoạch 

3 
Kế hoạch đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân 

sự tại ngũ trở về địa phương năm 2024 Tháng 01 Kế hoạch 

4 Kế hoạch huấn luyện Dân quân Tự vệ năm 2024 Tháng 02 Kế hoạch 

5 Kế hoạch tổ chức giao quân năm 2024 Tháng 02 Kế hoạch 

6 
Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh 

năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 
Ban chỉ huy 

Quân sự xã 

Công an xã, Văn 

phòng 
Tháng 12 Báo cáo 
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
CHỈ ĐẠO  

THỰC HIỆN 

CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN  

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

SẢN PHẨM 

7 
Báo cáo sơ, tổng kết nhiệm vụ tuyển quân năm 2023 và 

triển khai nhiệm vụ năm 2024 
Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 
Tháng 5 Báo cáo 

8 Kế hoạch bảo vệ các ngày lễ lớn trong năm 2024 Đ/c Cao Huy Mẫn Công an xã 
Trong 

năm 2024 
Kế hoạch 

9 
Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

năm 2024 Đ/c Cao Huy Mẫn 

Công an xã 

Tháng 1 Kế hoạch 

10 
Kế hoạch phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý 6 

tháng và năm 2024 Đ/c Trần Tấn Được 
Tháng 6, 

12 
Báo cáo 

11 
Báo cáo kết quả phòng chống tội phạm, phòng chống ma 

tuý 6 tháng và năm 2024 Đ/c Trần Tấn Được 
Tháng 6, 

12 
Báo cáo 

12 
Báo cáo kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh tổ quốc 6 tháng đầu năm 2024 và năm 2024 Đ/c Cao Huy Mẫn Công an xã 
Tháng 6, 

12 Báo cáo 

13 Kế hoạch thực hiện công tác PCCC&CNCH năm 2024 Đ/c Cao Huy Mẫn Công an xã Tháng 02 Kế hoạch 

IV. Xây dựng chính quyền và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa: 

1 
Kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng, thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 
Đ/c Cao Huy Mẫn 

Tài chính- Kế 

toán 

Các cơ quan, ban, 

ngành  có liên quan 
Tháng 01 Kế hoạch 

2 
Kế hoạch kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL  

năm 2024 

Tư pháp- Hộ 

tịch 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 
Tháng 01 Kế hoạch 

3 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2024 
Đ/c Trần Tấn Được 

Tư pháp- Hộ 

tịch 

Các cơ quan, ban, 

ngành  có liên quan 

Tháng 01 Kế hoạch 

4 Kế hoạch thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2024 Tháng 01 Kế hoạch 
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
CHỈ ĐẠO  

THỰC HIỆN 

CƠ QUAN  

CHỦ TRÌ 

CƠ QUAN  

PHỐI HỢP 

THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

SẢN PHẨM 

5 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2024 

Đ/c Trần Tấn Được 
Tư pháp- Hộ 

tịch 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 

Tháng 01 Kế hoạch 

6 
Kế hoach thực hiện “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2024 
Tháng 8 Kế hoạch 

7 Báo cáo công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2024 

Đ/c Trần Tấn Được 
Tư pháp- Hộ 

tịch 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 

Tháng 12 Báo cáo 

8 
Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật 6 tháng và 

năm 2024 

Tháng 6, 

12 
Báo cáo 

9 
Báo cáo công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng và 

năm 2024 

Tháng 6, 

12 
Báo cáo 

10 
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Văn thư – Lưu trữ 

năm 2024 Đ/c Trần Tấn Được Văn phòng- Thống kê 
Tháng 01 Kế hoạch 

11 Kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024 Tháng 01 Kế hoạch 

12 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2025 

Đ/c Cao Huy Mẫn Văn phòng- Thống kê 

Tháng 

12/2024 
Kế hoạch 

13 
Chỉ thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi kế 

hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 
Tháng 01 Chỉ thị 

14 

Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 

tại UBND xã 
Đ/c Cao Huy Mẫn 

Văn phòng- 

Thống kê 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 
Tháng 01 Kế hoạch 

15 

Kế hoạch triển khai thực hiện Mục tiêu chất lượng hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 xã năm 2024 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 
Tháng 01 Kế hoạch 

16 

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số, chính 

quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2024 

Đ/c Cao Huy Mẫn Văn phòng- Thống kê Tháng 01 Kế hoạch 

17 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 
Đ/c Cao Huy Mẫn Văn phòng- Thống kê 

Tháng 02 Kế hoạch 

18 Kế hoạch rà soát, đánh giá Thủ tục hành chính năm 2024 Tháng 3 Kế hoạch 
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STT CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
CHỈ ĐẠO  

THỰC HIỆN 

CƠ QUAN  
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THỜI 

GIAN 

THỰC 

HIỆN 

SẢN PHẨM 

19 Chương trình công tác của UBND xã năm 2025 
Chủ tịch,  PCT 

UBND xã 

Văn phòng- 

Thống kê 

Các cơ quan, ban, 

ngành có liên quan 
Tháng 12 Quyết định 
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